
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THẢĨ BÌNH * Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: -UBND Thải Bình, ngày/iỉ thảng 3 năm 2023

QUYỂT ĐỊNH
Gông bố Danh mục thủ tục hành chính đưọ'c sửa đổi, bỗ sung;

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
thuộc thẩm quyền giải quyết của sỏ' Thông tin và Truyền thông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cãn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phimng năm 2015; Luật sửa đôi, bô
sung một số điều Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ'CP ngày 08/6/2010^
về ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bô
sung một số điều của các nghị định liên quan đến ỉdếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2Ồ17/TT~VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chỉnh phủ hưỏĩig dẫn về nghiệp vụ ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh;

Cãn cứ Quyết định sổ 2264/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc công bô thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung ỉĩnh
vực Phảt thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản
ỉý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung và
thủ tục hành chỉnh bị bãi bỏ lĩnh vực Xuât bản, In và Phát hành thuộc phạm vi
chức năng quản ỉý của Bộ Thông tin và Tniyền thông;

Căn cứ Quyết định sẻ 25ỈỈ/QĐ-BTTTT ngày 3Ỉ/Ỉ2/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vỉ chức nẫng quản lý của Bộ Thông
tin và Truyền thông;

Tỉĩeo đề nghị của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sô
15/TTr-STTTT ngày 0 7/3/2023.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục Ò8 (tám) thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung; 02 (hai) thủ tạc hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyêt của^ Sở Thông tin và
Truyền thông tại các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh: Sô 2359/QĐ-ƯBND
ngay 20/9/2018; số 973/QĐ-ƯBND ngày 03/4/2020; số 1306/QĐ-UBND ngày



04/5/2020.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được sừa đổi, bổ sung thực hiện
theo các Quyết định của Bộ Thông tin và Ti-uyền thông: số 2264/QĐ-BTTTT
ngày 07/12/2022; số 2291/QĐ-BlTTT ngày 09/12/2022; số 2511/QĐ-BTTTT
Ngay 31/12/2022.

(cỏ Phụ lục Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, .phối hợp' vói các cơ

quan có liên quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
xây dựng, ban hành quy ữình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tủ- của thủ
tục hấnh chính sửa đồi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, thời hạn chậm nhất
là 15 ngày kể tò ngày Quyết định này có hiệu lực thi hànli.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và

Truyền thông và các to chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Noi nhẵn:
-Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Vãn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Trung tâm py HCC tỉnh;
- Cồng Tliông tin điện từ của tỉnh;
-Lưĩi: VT,NCKS.
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A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐÒI, Bỏ SUNG

TT
Mã số
TTHC

Tên thủ tục hành chính
Nội dung sửa đôi, bô

sung
Căn cử pháp lý

LĨNH Vực XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1.004153.00
OOO.OO.H54

2.001744.00
0.00.00.H54

2.001740.00
0.00.00.H54

2.001737.00
0 00.00.H54.

Cấp giấy phép hoạt động in
Ợhủ tục số Oỉ, Lĩnh vực
Xuất bản, In và Phát hành,
Phụ lục Quyết định so
2359/QĐ- ƯBND ngày
20/9/2018 của ƯBND tỉnh)

Cấp lại giấy phép hoạt động
in
(Thủ tục số 02, Lĩnh vực
Xuất bản, In và Phát hànK
Phụ ỉục Quyết định số
2359/QĐ''UBND ngày
20/9/2018 của ƯBND tỉnh)

Xác nhận đãng ký hoạt động
cơ sở in
(Thủ tục sé 03, Lĩnh vực
Xuất bản, ỉn và Phát hànk
Phụ lục Quyết định số
2359/QĐ-UBND ngày
20/9/2018 của UBND tinh)

Xác nhận thay đối thông tin
đãng Icý hoạt động cơ sở in
(Thủ tục số 04, Lĩnh vực
Xuất bản, In và Phát hành
Phụ ỉục Quyết định số

- Trình tự thực hiện
- Cách thức thực hiện
- Thành phần hồ sơ
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ Ichai
- Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tạic hành
chính
- Căn cứ pháp lý của
TTHC

- Trình tự thực hiện
- Cách thức thực hiện
- Thành phần hồ sơ
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai •
- Căn cứ pháp lý của
TTHC

- Tên gọi thủ tục hành
chính
- Trình tự thực hiệh
- Cách thức thực hiện
- Thành phần hồ sơ
- Kết quả thực hiện
TTHC
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai
-Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành
chính ■
- Căn cứ pháp lý của
TTHC
- Tên gọi thù tục hành
chính
- Trình tỊT thực hiện
- Cách thức thực hiện
- Thảnh phần hồ sơ

Quyết định số
2291/QĐ-BTTTT
ngày 09/12/2022
cua Bộ Thông tin
và Truyền thông về
công bố thủ tục
hành chính được
sửa đổi, bổ sung và
thủ tục hành chính
bị bãi bỏ lĩnh vực
Xuất bản, In và
Phát hành thuộc
phạm vi chức năng
quản lý của Bộ
Thông tin và
Truyền ửiông



2359/QĐ-ƯBND ngày
20/9/2018 củaUBND tỉnh)

- Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ Iđiai
- Căn cứ pháp lý của
TTHC

5 1.003114.00
0.00.00.H54

Cấp giấy xác nhận đãng ký
hoạt động phát hành xuất
bản phẩm
(Thủ tục số Ỉ4, Lĩnh VỊCC
Xuất bản, In và Phât hành,
Phụ lục Quyết định số
23'59/QĐ-UBND ngày
20/9/2018 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ
- Căn cứ pháp lý

Quyết định số
2511/QĐ-BTTTT
ngày 31/12/2022
của Bộ Thông tin
và Truyền thông về
công bố TTHC
được sửa đổi, bồ

6 1.008201.00
0.00.00.H54

Cấp lại giấy xác nhận đãng
kỷ hoạt động phát hànli xuât
bản phẩm
Ợhủ tục số 01, Lĩnh VỊCC
Xuất hàn, In và Phát hành,
Phụ ỉục Quyết định số
Ỉ306/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ
- Căn cứ pháp lý

sung lĩnh vụ'c Xuât
bản, In và Phát
hành thuộc phạm
vi chức năng quản
lý của Bộ Thông
tin và Truyền
thông

II LĨNH Vực PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1 2.001765.00
0.00.00.H54

Cấp giấy chứng nhận đãng
ký thu tín hiệu truyền hình
nước ngoài trỊĩc tiếp tù' vệ
tinh
(Thủ tục số 02, Lĩnh vực
Phát thanh truyền hình và
Thông tin điện tử, Phụ lục
Quyết định số 2359/QĐ-
ƯBND ngày 20/9/20ỉ8 của
UBND tỉnh)

- Căn cứ pháp lý

Quỳết định số
2264/QĐ-BTTTT
ngày 07/12/2022
của Bộ Thông tĩn
và Truyền thông về
công bố thủ tục
hành chính được
sửa đối, bồ sung
lĩnli vực Phát
thanh, truyền hình
và Thông tin điện
tử thuộc phạm vi
chức năng quản lý
của Bộ. Thông tin
và Truyền thông

2 1.003384.00
0.00.00.H54

Sửa đồi, bố sung cấp giấy
chứng nhận đăng ký thu tín
hiệu truyền hình nước ngoài
trực tiếp tìr vệ tinh
Ợhủ tục số 03, Lĩnh VỊCC
Phát thanh truyền hình và
Thông tin điện tử, Phụ ỉục
Quyết định số 2359/QĐ-
UBND ngày 20/9/2018 của
UBND tỉnh)

- Căn cứ pháp lý



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ

STT Mã số TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý

LĨNH Vực XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1 2.001728.000.00.00.H54

Đãng ký sử dụng máy photocopy
màu, ' máy in có chức năng
photocopy màu Ợhủ tục số 05
Phần III Phụ lục Quyết định số
2359/ỌĐ-UBND n^ay 20/9/20ỉ8)

Quyết định số
229I/QĐ-BTTTT
ngày 09/12/2022
của Bộ Thông tin
và Truyền thông2 2.001732.000.00.00.H54

Chuyến nhượng máy photocopy
màu, máy in có chức năng
photocopy màu (Thủ tục số 06
Phần III Phụ lục Quyết định số
2359/ỘĐ-ƯBND nãv 20/9/2018)




